PHIẾU KHẢO SÁT

VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH DƯƠNG


Sở Công Thương hiện đang nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử. Để có cơ sở đề xuất các giải pháp tốt và phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp, Sở tiến hành cuộc khảo sát này nhằm thu thập ý kiến đóng góp từ các bên liên quan. Mong rằng quý doanh nghiệp sẽ cử cán bộ quản lý phụ trách về kinh doanh hoặc đích thân chủ doanh nghiệp trả lời bảng khảo sát này để giúp chúng tôi thu thập được những thông tin chuẩn xác nhất.  

Trong bản khảo sát này, chúng tôi có đề cập đến khái niệm Thương mại điện tử (TMĐT): được hiểu là các hoạt động bao gồm: quảng bá, bán hàng trên Internet, có website giúp khách hàng đặt hàng, mua hàng, thanh toán, hoặc đặt hàng, mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp thông qua website của nhà cung cấp.

Các thông tin trong cuộc khảo sát này chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Sở Công Thương cam kết không sử dụng thông tin cho mục đích khác. 
Sở Công Thương chân thành cảm ơn và ghi nhận sự hỗ trợ của quý doanh nghiệp.

+++++
PHẦN 1: VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA QUÝ DOANH NGHIỆP

1. Quý Doanh nghiệp đã triển khai các hoạt động nào sau đây? (đánh dấu X vào ô)
 FORMCHECKBOX 
Đặt hàng nhà cung cấp qua website

 FORMCHECKBOX 
Có website có chức năng đặt hàng
 FORMCHECKBOX 
Có website có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến 
 FORMCHECKBOX 
Bán hàng trên các mạng xã hội
 FORMCHECKBOX 
Bán hàng trên các website bán hàng của các công ty trung gian
 FORMCHECKBOX 
Xây dựng thương hiệu trên Facebook fanpage
 FORMCHECKBOX 
Đầu tư cho SEO (tối ưu hoá công cụ tìm kiếm trên google)
 FORMCHECKBOX 
Đầu tư cho quảng cáo từ khoá (Google Adwords)
 FORMCHECKBOX 
Đầu tư vào các đoạn video quảng bá thông tin về doanh nghiệp trên Youtube
 FORMCHECKBOX 
Chưa triển khai hoạt động nào

 FORMCHECKBOX 
Các hoạt động khác: xin ghi rõ …………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..

2. Ý định triển khai các ứng dụng Thương mại điện tử nêu ở trên
 FORMCHECKBOX 
 Doanh nghiệp chưa từng triển khai một trong các hoạt động TMĐT trên và không có ý định triển khai trong 1 năm tới
 FORMCHECKBOX 
 Doanh nghiệp chưa từng triển khai một trong các hoạt động TMĐT nhưng có ý định triển khai trong 1 năm tới

 FORMCHECKBOX 
 Doanh nghiệp đã và đang triển khai một trong các hoạt động TMĐT nêu ở trên

3. Website quý doanh nghiệp có phiên bản trên nền điện thoại di động (mobile) không?


( Có
( Không
( Sẽ có trong năm sau

4. Doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ chữ ký điện tử không?



( Có
( Không
( Sẽ có trong năm sau

      
5. Ước tính chi phí quảng bá trên Internet của quý doanh nghiệp trong năm 2015
( Không có chi phí quảng bá trên internet  
( Dưới 10 triệu đồng/năm

( Từ 11 – 100 triệu/năm

( Trên 100 triệu đồng/năm


6. Ước tính chi phí quảng bá trên kênh truyền thống (báo, đài, tivi, tài trợ, hội chợ, triển lãm…) của quý doanh nghiệp trong năm 2015
( Không có chi phí quảng bá trên kênh truyền thống  
( Dưới 10 triệu đồng/năm

( Từ 11 – 100 triệu/năm

( Trên 100 triệu đồng/năm

PHẦN 2: CÁC KHÓ KHĂN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Quý doanh nghiệp có thể đang gặp những khó khăn được liệt kê bên dưới. Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý với mỗi nhận định bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng theo cấp độ tăng dần:
1: Hoàn toàn không đồng ý 
2: Không đồng ý 
3: Bình thường 
     4: Đồng ý   5: Hoàn toàn đồng ý 
Ví dụ cách thức đánh dấu X: lưu ý, chỉ đánh dấu X vào một ô phù hợp nhất với quan điểm của quý doanh nghiệp.

	Khó khăn về đánh dấu X ở đâu cho phù hợp
	1
Hoàn toàn không đồng ý
	2
Không đồng ý
	3
Bình thường
	4
Đồng ý
	5
Hoàn toàn đồng ý

	1.Chưa hiểu cách đánh dấu X như thế nào
	
	
	
	X
	


Phần trả lời:

	Các khó khăn khi triển khai thương mại điện tử
	1
Hoàn toàn không đồng ý
	2
Không đồng ý
	3
Bình thường
	4
Đồng ý
	5
Hoàn toàn đồng ý

	1.Chưa hiểu rõ các lợi ích của việc ứng dụng thương mại điện tử vào các hoạt động kinh doanh của quý doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	2. Chưa được cung cấp thông tin các khóa học về ứng dụng thương mại điện tử trên thị trường
	
	
	
	
	

	3. Chưa có thông tin về các công ty uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 
	
	
	
	
	

	4. Chưa biết cách thức để triển khai các ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của quý doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	5. Nhân sự ở quý doanh nghiệp chưa đủ khả năng để triển khai các ứng dụng thương mại điện tử mà doanh nghiệp mong muốn
	
	
	
	
	

	6. Khó tuyển nhân sự có kỹ năng về thương mại điện tử
	
	
	
	
	

	7. Chủ doanh nghiệp/người quản lý chưa tham dự các khoá học về thương mại điệu tử
	
	
	
	
	

	8. Chưa tìm được các khoá học thương mại điện tử phù hợp với nhu cầu của quý doanh nghiệp.
	
	
	
	
	

	9. Việc tham gia các khoá thương mại điện tử rất bất tiện vì hầu hết được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh.
	
	
	
	
	

	10. Khách hàng của quý doanh nghiệp chưa  có nhu cầu đặt hàng trên website
	
	
	
	
	

	11. Nhà cung cấp của quý doanh nghiệp chưa có website để đặt hang
	
	
	
	
	

	12. Lo ngại về năng lực của các công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (ví dụ như dịch vụ quảng cáo trực tuyến, dịch vụ thiết lập hệ thống thanh toán trực tuyến…)
	
	
	
	
	

	13. Có cảm nhận là hoạt động tiếp thị trực tuyến không có hiệu quả so với chi phí bỏ ra.
	
	
	
	
	

	14. Không có đủ chi phí để đầu tư cho các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử 
	
	
	
	
	

	15. Khách hàng của quý doanh nghiệp không có nhu cầu về các ứng dụng thương mại điện tử 
	
	
	
	
	



PHẦN 3: TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Những vấn đề liệt kê sau đây quan trọng như thế nào khi quý doanh nghiệp quyết định triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh? Xin quý doanh nghiệp cho biết mức độ quan trọng của từng vấn đề bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp theo 5 mức độ sau:
1: Hoàn toàn không quan trọng 
2: Không quan trọng
3: Bình thường 
             4: Quan trọng   
  5: Hoàn toàn quan trọng 

	Tầm quan trọng của các yếu tố sau đối với việc triển khai ứng dụng thương mại điện tử
	1
Hoàn toàn không quan trọng
	2
Không quan trọng
	3
Bình thường
	4
Quan trọng
	5
Hoàn toàn quan trọng

	1. Doanh nghiệp cần hiểu rõ các lợi ích của việc áp dụng thương mại điện tử vào các hoạt động kinh doanh, sản xuất.
	
	
	
	
	

	2. Doanh nghiệp cần được thông tin đầy đủ các khóa học về ứng dụng thương mại điện tử trên thị trường
	
	
	
	
	

	3. Doanh nghiệp cần được thông tin đầy đủ về các công ty uy tín cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 
	
	
	
	
	

	4. Doanh nghiệp phải biết cách thức để triển khai các ứng dụng thương mại điện tử mà doanh nghiệp mong muốn.
	
	
	
	
	

	5. Nhân sự ở doanh nghiệp phải đủ khả năng để triển khai các ứng dụng thương mại điện tử mà doanh nghiệp mong muốn
	
	
	
	
	

	6. Doanh nghiệp phải dễ dàng tiếp cận và tuyển dụng được những nhân sự có kỹ năng về thương mại điện tử
	
	
	
	
	

	7. Chủ doanh nghiệp/người quản lý có kiến thức về thương mại điện tử.
	
	
	
	
	

	8. Doanh nghiệp phải tìm được các khoá học thương mại điện tử phù hợp với nhu cầu.
	
	
	
	
	

	9. Các khoá dạy thương mại điện tử phải mở ở ngay Bình Dương để tiện cho doanh nghiệp tham gia học.
	
	
	
	
	

	10. Khách hàng của doanh nghiệp có nhu cầu đặt hàng trên website
	
	
	
	
	

	11. Nhà cung cấp của doanh nghiệp có website để đặt hàng
	
	
	
	
	

	12. Các công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mang lại cho doanh nghiệp sự tin tưởng về dịch vụ của họ. 
	
	
	
	
	

	13. Doanh nghiệp có niềm tin về hiệu quả mà tiếp thị trực tuyến mang lại. 
	
	
	
	
	

	14. Doanh nghiệp cần có đủ chi phí để đầu tư cho các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử 
	
	
	
	
	

	15. Khách hàng của quý doanh nghiệp có nhu cầu về các ứng dụng thương mại điện tử 
	
	
	
	
	


PHẦN 4: VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DO TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (TTXTTM) TỔ CHỨC 
1. Trong giai đoạn từ năm 2011-2015, Quý doanh nghiệp đã tham gia bao nhiêu lớp đào tạo tập huấn về Thương mại điện tử do TTXTTM tỉnh BD tổ chức
( Chưa tham gia         (1 lớp     ( 2 lớp trở lên
2. Các lớp đào tạo trên có hữu ích đối với quý doanh nghiệp không?
( Không hữu ích   
( Bình thường
           (Hữu ích 

( Rất hữu ích
3. Các lớp đào tạo nào sau đây quý doanh nghiệp quan tâm?

 FORMCHECKBOX 
 Tìm kiếm thêm khách hàng trên mạng  

 FORMCHECKBOX 
 Xây dựng thương hiệu trên mạng 

 FORMCHECKBOX 
 Quảng cáo hàng hoá trên mạng 

 FORMCHECKBOX 
 Kỹ thuật tiếp thị mạng xã hội

 FORMCHECKBOX 
 Tăng chất lượng phục vụ khách hàng thông qua mạng xã hội
Các lớp đào tạo khác: xin ghi rõ nội dung quan tâm: ………………………

………………………………………………………………………………………………..

4. Sau đây là các hoạt động dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp của Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương trong năm 2017. Quý doanh nghiệp đánh dấu X vào ô cần thiết đối với quý doanh nghiệp

 FORMCHECKBOX 
 Tổ chức các khoá học về tiếp thị trên mạng xã hội
 FORMCHECKBOX 
 Tổ chức hội thảo giao lưu với những doanh nghiệp thành công trong ứng dụng thương mại điện tử 
 FORMCHECKBOX 
 Tư vấn cho doanh nghiệp chọn lựa nhà cung cấp uy tín về các dịch vụ ứng dụng thương mại điện tử
 FORMCHECKBOX 
 Giới thiệu nhân sự giỏi về thương mại điện tử cho quý doanh nghiệp
 FORMCHECKBOX 
 Trực tiếp cung cấp các dịch vụ ứng dụng thương mại điện tử
Các hoạt động hỗ trợ khác (nếu quý doanh nghiệp cần): xin ghi rõ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Loại hình

( Doanh nghiệp tư nhân
( Công ty TNHH
( Công ty cổ phần

( Doanh nghiệp nhà nước
( Công ty có vốn nước ngoài
( Loại hình khác
2. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu


 FORMCHECKBOX 
 Công nghiệp chế biến, chế tạo
 FORMCHECKBOX 
 Năng lượng/Khoáng sản



 FORMCHECKBOX 
 Xây dựng, Bất động sản       
 FORMCHECKBOX 
 Nông, Lâm, Thủy sản



 FORMCHECKBOX 
 Vận tải, Giao nhận
 FORMCHECKBOX 
 Bán buôn, Bán lẻ


 FORMCHECKBOX 
 Y tế, Giáo dục, đào tạo 
 FORMCHECKBOX 
 Giải trí 
 


 FORMCHECKBOX 
 Du lịch, Ăn uống
 FORMCHECKBOX 
 Tài chính, Ngân hàng



 FORMCHECKBOX 
 Công nghệ thông tin, Truyền thông      
 FORMCHECKBOX 
 Lĩnh vực khác: …………     
3. Tổng số lao động: 

( Dưới 10          ( Từ 10 đến 50
( Từ 51 đến 100            ( Trên 100
4. Số nhân viên mà công việc có liên quan đến các hoạt động thương mại điện tử (đặt hàng, mua hàng, marketing trên mạng…)

( Không có        ( Dưới 2               ( Từ 2 đến dưới 10
    ( Trên 10   

Thông tin riêng


5. Tên doanh nghiệp: 


6. Địa chỉ:


7. Điện thoại: 


8. Email: 
 

(Sau khi hoàn thành Phiếu khảo sát, kính đề nghị Quý doanh nghiệp ký tên và đóng dấu)

         ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

       (Ký tên và đóng dấu)
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